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Đề thi số 12 

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1. Kết quả của phép tính 18 + 7 là: 

A. 22  

B. 23  

C. 24  

D. 25 

Câu 2. Tổ em trồng được 27 cây. Tổ bạn trồng được nhiều hơn tổ em 6 cây. Tổ bạn trồng được 

số cây là: 

A. 21 cây  

B. 25 cây  

C. 27 cây  

D. 33 cây 

Câu 3. Chủ nhật tuần này là ngày 20 tháng10. Vậy chủ nhật tuần trước là ngày: 

A. 11 tháng 10  

B. 12 tháng 10  

C. 13 tháng 10  

D. 14 tháng 10 

Câu 4. Tổng số cân của hai bạn Uyên và Ánh là 61kg, trong đó Uyên cân nặng 32kg.  

Vậy số cân của Ánh là: 

A. 33kg  

B. 29kg  

C. 27kg  

D. 31kg 
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Câu 5. 48 – x = 24. 

x bằng: 

A. 24  

B. 16  

C. 28  

D. 48 

Câu 6. Hình sau có mấy hình chữ nhật: 

 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 

II. TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 7. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 

32 – 25  

94 – 57 

53 + 19  

100 – 59 

Câu 8. Tìm x: (2 điểm) 

a. x + 50 = 80  

b. x – 38 = 72 
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Câu 9. Quyển truyện có 95 trang. Tâm đã đọc 82 trang. Hỏi Tâm còn phải đọc mấy trang nữa thì 

hết quyển truyện? (2 điểm) 

Câu 10. Em hãy viết 2 phép số trừ và hiệu bằng nhau. (1 điểm) 
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Đáp án 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. D. 25 

Câu 2. D. 33 cây 

Câu 3. C. 13 tháng 10  

Câu 4. B. 29kg  

Câu 5. A. 24  

Câu 6. C. 5 

II. TỰ LUẬN 

Câu 7. 

32 – 25 = 7 

94 – 57 = 37 

53 + 19 = 72 

100 – 59 = 41 

Câu 8. 

a. x + 50 = 80  

x = 80 - 50 

x = 30 

b. x – 38 = 72 

x = 72 + 38 

x = 100 

Câu 9.  

Tâm còn phải đọc số trang nữa thì hết quyển truyện là: 
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95 - 82 = 13 (trang) 

Đáp số: 13 trang 

Câu 10.  

Các em có rất nhiều phép tính trong phạm vi một trăm cho ta số trừ và hiệu bằng nhau. 

16 - 8 = 8 

24 - 12 = 12 
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